
Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN       1.131.014          683.472 60,43          54,97 

I Thu nội địa          285.587            25.274 8,85          10,94 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước            26.793              6.956 25,96          95,07 

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh          186.476              7.654 4,10          25,99 

4 Thuế thu nhập cá nhân              2.350              1.532 65,19        108,68 

5 Thuế bảo vệ môi trường                 231        223,13 

6 Lệ phí trước bạ              3.000              1.499 49,98        196,17 

7 Thu phí, lệ phí                 815                 372 45,58        107,75 

8 Các khoản thu về nhà, đất            51.901              3.356 6,47        482,85 

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết              1.041 
403                 

38,69          88,08 

10 Thu khác ngân sách              2.302              1.325 57,54        128,96 

11 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản            10.909              1.947          61,00 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh          843.427          437.700 

1 Thu trợ cấp cân đối          552.415          278.815 

2 Thu bổ sung có mục tiêu          291.012          158.885 

III
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang
         220.497 

IV Thu viện trợ

V Thu quản lý qua ngân sách              2.000 

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
         232.773            16.009 6,88          10,15 

1 Từ các khoản thu phân chia                   30                 139        223,12 

2
Các khoản thu ngân sách huyện được 

hưởng 100%
         232.743            15.870          42,59 

Biểu số 94/CK-NSNNUBND HUYỆN MÈO VẠC

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

Dự toán 

huyện giao 

năm 2023

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm

So sánh ước thực hiện 

với (%)

(Kèm theo Báo cáo số: 633/BC-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Mèo Vạc)
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